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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN:  TOÁN 2
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3 và 9+4) 


Ngành đào tạo: CHUNG CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Số đơn vị học trình	: 6 (90 tiết) 
(Áp dụng từ khóa 2016 )
I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
· Dành cho học sinh năm thứ nhất (học kì 2), trình độ trung cấp
· Toán 2A, Toán 2B học song song nhau (Đại số và Hình học học song song nhau)
· Học sinh học xong Toán 1.
2/ Mục tiêu
2.1/ Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:
- Biết được một số phương pháp trình bày số liệu (bằng bảng, biểu đồ) và thu gọn số liệu nhờ các số đặc trưng.
- Biết được những kiến thức cơ bản nhất về đại số tổ hợp và lí thuyết xác suất.
- Giải được các bài toán về tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị, xác suất.
- Sử dụng được phương pháp tọa độ để tìm hiểu về đường thẳng, đường tròn, đường elip.
- Hiểu được các định nghĩa về đường thẳng, mặt phẳng, quan hệ song song trong không gian và vận dụng được vào giải bài tập.
2.2/ Kỹ năng: 
- Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.
- Tính toán nhanh, chính xác.
2.3/ Thái độ:
- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.
						
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	PHẦN A

Chương I
	TOÁN 2A: ĐẠI SỐ

THỐNG KÊ

	


3
	


3
	



	


6

	Bài 1
	Bảng phân bố tần số và tần suất
	1
	
	
	

	Bài 2
	Số trung bình cộng, số trung vị, mốt.
	1
	1
	
	

	Bài 3
	Phương sai và độ lệch chuẩn
	1
	1
	
	

	
	Ôn tập chương I
	
	1
	
	

	Chương II
	CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
	
8
	
7
	
1
	
16

	Bài 4
	Cung và góc lượng giác
	2
	2
	
	

	Bài 5
	Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
	3
	2
	
	

	Bài 6
	Công thức lượng giác
	3
	2
	
	

	
	Ôn tập chương II và kiểm tra
	
	1
	1
	

	Chương III
	HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
	
7
	
8
	
2
	
17

	Bài 7
	Hàm số lượng giác
	2
	2
	
	

	Bài 8
	Phương trình lượng giác cơ bản
	2
	2
	
	

	
	Kiểm tra 
	
	
	1
	

	Bài 9
	Một số phương trình lượng giác
thường gặp
	3
	3
	
	

	
	Ôn tập chương III và kiểm tra
	
	1
	1
	

	Chương IV
	TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT
	8
	6
	
	14

	Bài 10
	Quy tắc đếm
	1
	1
	
	

	Bài 11
	Hoán vị - Chỉnh hợp – Tổ Hợp
	2
	1
	
	

	Bài 12
	Nhị thức Niu-Tơn
	2
	1
	
	

	Bài 13
	Phép thử và biến cố
	1
	1
	
	

	Bài 14
	Xác suất của biến cố
	2
	1
	
	

	
	Ôn tập chương IV 
	
	1
	
	

	
	Ôn thi HK
(Kết thúc Toán 2A, tổng cộng: 55 tiết)
	
	
	
	
2

	
PHẦN B

Chương I
	
TOÁN 2B: HÌNH HỌC

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
	



6
	



5
	




	



11

	Bài 1
	Phương trình đường thẳng
	3
	2
	
	

	Bài 2
	Phương trình đường tròn
	2
	1
	
	

	Bài 3
	Phương trình đường elip
	1
	1
	
	

	
	Ôn tập chương I
	
	1
	
	

	Chương II
	PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
	6
	1
	
	7

	Bài 4
Bài 5
	Phép biến hình
 Phép tịnh tiến
	1
	
	
	

	Bài 6
Bài 7
	Phép đối xứng trục
Phép đối xứng tâm
	1
	
	
	

	Bài 8
	Phép quay
	1
	
	
	

	Bài 9
	Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
	1
	
	
	

	Bài 10
	Phép vị tự
	1
	
	
	

	Bài 11
	Phép đồng dạng
	1
	
	
	

	
	Ôn tập chương II
	
	1
	
	

	Chương III
	ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
	
8
	
7
	
1
	
16

	Bài 12
	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
	1
	1
	
	

	Bài 13
	Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	2
	1
	
	

	Bài 14
	Đường thẳng và mặt phẳng song song
	2
	2
	
	

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	
	1
	1
	

	Bài 15
	Hai mặt phẳng song song
	2
	1
	
	

	Bài 16
	Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.
	1
	
	
	

	
	Ôn tập chương III 
Ôn thi HK 
(Kết thúc Toán 2B, tổng cộng: 35 tiết)
	
	1
	
	
1


	TỔNG CỘNG         
	46
	37
	4
	90



III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
PHẦN A: TOÁN 2A. ĐẠI SỐ ( 55 TIẾT)
CHƯƠNG I. THỐNG KÊ
Bài 1. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT
MỤC TIÊU
- Hệ thống lại kiến thức: Số liệu thống kê, tần số đã học cho học sinh.
- Giới thiệu bảng phân bố tần suất và tần suất ghép lớp.
- Giúp học sinh biết được cách trình bày số liệu bằng bảng.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Ôn tập
1.1.Số liệu thống kê
1.2.Tần số
2. Tần suất
3. Bảng phân bố tần suất và tần suất ghép lớp.

Bài 2. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. SỐ TRUNG VỊ. MỐT
MỤC TIÊU
-  Từ những số đặc trưng như số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn giúp học sinh giúp học sinh thu thập được các thông tin quan trọng từ các số liệu thống kê.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

1. Số trung bình cộng (Số trung bình)
2. Số trung vị
3. Mốt
Bài 3. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

MỤC TIÊU
   Vận dụng được lý thuyết, công thức  vào giải bài tập.
1. Phương sai
2. Độ lệch chuẩn


ÔN TẬP CHƯƠNG I
MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức đã học trong chương I



CHƯƠNG II. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 4. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC
MỤC TIÊU
-  Giới thiệu các khái niệm về  đường tròn định hướng, cung và lượng giác
-  Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Khái niệm cung và góc lượng giác
1.1. Đường tròn định hướng và cung lượng giác
1.2. Góc lượng giác
1.3. Đường tròn lượng giác
2. Số đo của cung và góc lượng giác
2.1. Độ và rađian
2.2. Số đo của một cung lượng giác
2.3. Số đo của một góc lượng giác
2.4. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác

Bài 5. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC (CUNG) LƯỢNG GIÁC
MỤC TIÊU
-  Giới thiệu các khái niệm về  giá trị lượng giác, các quan hệ giữa các giá trị lượng giác.
- Giới thiệu giá trị lượng giác của các cung có liên quan  đặc biệt.
-  Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.

1. Giá trị lượng giác của cung 
1.1. Định nghĩa
1.2. Hệ quả
1.3. Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt
2. Ý nghĩa hình học của tang và côtang


2.1. Ý nghĩa hình học của tan ; cot
2.2. Hệ quả 
3. Quan hệ giữa các giá trị lượng giác
3.1. Công thức lượng giác cơ bản
3.2. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt


Bài 6. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 
MỤC TIÊU
-  Giới thiệu các công thức lượng giác cơ bản.
-  Biết vận dụng các công thức lượng giác để thực hiện các biến đổi lượng giác.
1. Công thức cộng
2. Công thức nhân đôi
3. Công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
3.1. Công thúc biến đổi tích thành tổng
3.2. Công thức biến đổi tổng thành tích

ÔN TẬP CHƯƠNG II
MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức đã học trong chương II

KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)

CHƯƠNG III. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 
VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Bài 7. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

MỤC TIÊU
-  Cung cấp các kiến thức về hàm số lượng giác.
-  Biết được tập giá trị, sự biến thiên,  tính tuần hoàn của hàm  lượng giác
1. Định nghĩa
1.1. Hàm số sin và hàm số côsin
1.2. Hàm số tang và côtang
2. Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác
3. Sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác
3.1. Hàm số 
3.2. Hàm số 
3.3. Hàm số 
3.4. Hàm số 

Bài 8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
MỤC TIÊU
-  Cung cấp các kiến thức cách giải phương trình lượng giác.
-  Giải thành thạo các phương trình cơ bản
1. Phương trình sinx =a
2. Phương trình cosx =a
3. Phương trình tanx =a
4. Phương trình cotx = a
 
KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)


Bài 9. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP

MỤC TIÊU
-  Cung cấp các kiến thức cách giải phương trình bậc nhất , bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
-  Giải thành thạo những phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
1. Phương trình bậc nhất đối với một số hàm lượng giác
1.1. Định nghĩa
1.2. Cách giải
1.3. Phương trình đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác 
2.1. Định nghĩa
2.2. Cách giải
2.3. Phương trình đưa về dạng phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
3. Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
3.1. Công thức biến đổi asinx + bcosx
3.2. Phương trình dạng asinx+bcosx = c


ÔN TẬP CHƯƠNG III
MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức đã học trong chương III

KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)


CHƯƠNG IV: TỔ HỢP - XÁC SUẤT
Bài 10. QUY TẮC ĐẾM
MỤC TIÊU
- Cung cấp các quy tắc cộng, quy tắc nhân.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.

1. Quy tắc cộng
2. Quy tắc nhân
Bài 11. HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
MỤC TIÊU
- Giới thiệu các khái niệm, các công thức về hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Hoán vị
1.1. Định nghĩa
1.2. Số các hoán vị
2. Chỉnh hợp
2.1.Định nghĩa
2.2.Số các chỉnh hợp
3. Tổ hợp
3.1. Định nghĩa
3.2. Số các tổ hợp
Bài 12. NHỊ THỨC NIU-TƠN
MỤC TIÊU
- Giới thiệu  công thức khai triển nhị thức Niu-Tơn và các áp dụng của nó.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Công thức nhị thức Niu-Tơn
2. Tam giác pa-xcan
Bài 13. PHÉP THỬ VÀ BIẾN CỐ
MỤC TIÊU
- Giới thiệu  khái niệm phép thử, không gian mẫu, các phép toán trên biến cố.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Phép thử, không gian mẫu
1.1. Phép thử
1.2. Không gian mẫu
2. Biến cố
3. Các phép toán trên biến cố
3.1. Biến cố đối.
3.2. Hợp, giao của hai biến cố.
Bài 14. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ
MỤC TIÊU
- Giới thiệu  khái niệm Xác suất theo lối cổ điển, tính chất của xác suất, công thức nhân xác suất.
-  Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Định nghĩa cổ điển của xác suất
1.1. Định nghĩa
2.2. Ví dụ
2. Tính chất của xác suất
2.1.Định lí
2.2.Ví dụ
III. Các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất

ÔN TẬP CHƯƠNG IV
MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức đã học trong chương IV



PHẦN B: TOÁN 2B. HÌNH HỌC ( 35 TIẾT)

CHƯƠNG I. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm véctơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến, phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng, vị trí tương đối của 2 đường thẳng. 
- Giới thiệu công thức tính góc giữa hai đường thẳng, công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Phương trình tham số của đường thẳng
1.1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng
1.2. Phương trình tham số của đường thẳng
2. Phương trình tổng quát của đường thẳng
2.1. Véc tơ pháp tuyến của đường thẳng
2.2. Phương trình tổng quát của đường thẳng
2.3. Các dạng đặc biệt của đường thẳng
2.4. Hệ số góc của đường thẳng
3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng
4. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng
5. Góc giữa hai đường thẳng


Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến với đường tròn.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước
2. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm phương trình đường elip, hình dạng của elip, mối liên hệ giữa đường tròn và đường elip.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Định nghĩa đường elip
2. Phương trình chính tắc của elip
3. Các yếu tố của elip

ÔN TẬP CHƯƠNG I
MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức đã học trong chương I



CHƯƠNG II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG
Bài 4. PHÉP BIẾN HÌNH
MỤC TIÊU 
 Giới thiệu khái niệm phép biến hình.
 Định nghĩa
Bài 5. PHÉP TỊNH TIẾN
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Biểu thức tọa độ
Bài 6. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC
MỤC TIÊU 
 - Giới thiệu khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2. Biểu thức tọa độ
3.Tính chất
4. Trục đối xứng của một hình
Bài 7. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm, tính chất và biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm qua gốc tọa độ
3. Tính chất
4. Tâm đối xứng của một hình
Bài 8. PHÉP QUAY
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm, tính chất của phép quay
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2. Tính chất
Bài 9. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU
MỤC TIÊU
- Giới thiệu khái niệm, tính chất, hai hình bằng nhau của phép dời hình.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Khái niệm về phép dời hình
2. Tính chất
3. Khái niệm hai hình bằng nhau
Bài 10. PHÉP VỊ TỰ
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm, tính chất của phép vị tự, tâm vị tự của hai đường tròn.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Tâm vị tự của hai đường tròn
Bài 11. PHÉP ĐỒNG DẠNG
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm, tính chất của phép đồng dạng, hình đồng dạng.
- Vận dụng được lý thuyết vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2. Tính chất
3. Hình đồng dạng
ÔN TẬP CHƯƠNG II
MỤC TIÊU
Củng cố kiến thức đã học trong chương II

CHƯƠNG III. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 
TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
Bài 12. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
MỤC TIÊU
- Giới thiệu khái niệm về mặt phẳng, điểm thuộc mặt phẳng, cách xác định một mặt phẳng, tính chất mặt phẳng trong không gian.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Khái niệm mở đầu
1.1. Mặt phẳng
1.2. Điểm thuộc mặt phẳng
1.3. Hình biểu diễn của một hình không gian
2. Các tính chất thừa nhận
3. Cách xác định một mặt phẳng
4. Hình chóp và hình tứ diện

Bài 13. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU
VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu vị trí tương đối của 2 mặt phẳng và tính chất của nó trong không gian.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
2. Tính chất
Bài 14. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu vị trí tương đối của đường thẳng và  mặt phẳng, tính chất của nó trong không gian.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
2. Tính chất


Bài 15. HAI  MẶT PHẲNG SONG SONG
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu khái niệm hai mặt phẳng song song, tính chất của nó trong không gian.
- Giới thiệu Định lí Ta-Lét, hình lăng trụ và hình hộp.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Định nghĩa
2.Tính chất
3. Hình lăng trụ và hình hộp
[bookmark: _GoBack]4. Hình chóp cụt
Bài 16. PHÉP CHIẾU SONG SONG.
HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN
MỤC TIÊU 
- Giới thiệu phép chiếu song song, tính chất của nó trong không gian.
- Giới thiệu hình biểu diễn của một hình không gian trong mặt phẳng.
- Vận dụng được lý thuyết, công thức vào giải bài tập.
1. Phép chiếu song song
2. Các tính chất của phép chiếu song song
3. Hình biểu diễn của một hình không gian trên mặt phẳng.


IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Toán 2A và Toán 2B dạy song song nhau.
- Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh.

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
      1. Giáo trình Toán 2 dành cho hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (9+3,5)
          (lưu hành nội bộ)
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.  Đại số 10 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Doãn Minh Cường – Đỗ Mạnh Hùng – Nguyễn Tiến Tài – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
2. Hình học 10 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Nguyễn Mộng Hy (chủ biên) – Nguyễn Văn Đoành – Trần Đức Huyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
3. Hình học 11 (chương trình chuẩn), Trần văn Hạo (Tổng chủ biên)- Nguyễn Mộng Hy(Chủ biên)- Khu Quốc Khánh – Nguyễn Hà Thanh – Phan Văn Viện- Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD- 2014
4. Đại số và Giải tích  11 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)- Vũ Tuấn (Chủ biên)- Đào Ngọc Nam – Lê Văn Tiến- Vũ Viết Yên - Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD- 2014
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